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Phụ lục Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học của Trường Đại học Bách khoa

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHBK  ngày      tháng      năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng)

Phụ lục VI A
HỒ SƠ HỌP THẨM ĐỊNH CẤP TRƯỜNG CHO GIÁO TRÌNH
PHẦN A. Hồ sơ Phòng Đào tạo gửi cho thư ký hội đồng gồm có:

1. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định cấp Trường (Mẫu 6a.1);

2. Bản thảo giáo trình;
3. Đề cương chi tiết học phần;

4. Đề cương giáo trình;

5. Biên bản họp nhận xét của bộ môn kèm báo cáo chỉnh sửa (nếu có) của tác giả có xác nhận của trưởng bộ môn;

6. Các biểu mẫu: Nhận xét phản biện (Mẫu 6a.2), Phiếu đánh giá dùng cho mỗi thành viên hội đồng (Mẫu 6a.3), Biên bản họp hội đồng (Mẫu 6a.4).
PHẦN B. Hồ sơ thư ký hội đồng thẩm định gửi về Phòng Đào tạo gồm có:

1. Hồ sơ Phần A ở trên từ mục 2 đến mục 5; 
2. Các nhận xét phản biện, phiếu đánh giá sử dụng tại phiên họp, biên bản họp hội đồng có chữ ký của thư ký và chủ tịch hội đồng;

3. Đĩa ghi tập tin (hoặc bản in) báo cáo trình bày của tác giả biên soạn giáo trình.



	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Số: ………/QĐ-ĐHBK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


       Đà Nẵng, ngày…… tháng ….. năm 20……


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng thẩm định giáo trình


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Căn cứ …………….;

Căn cứ ……………..;

Căn cứ ………………;

Căn cứ vào Tờ trình số ……/…… ngày … tháng …. năm … của Khoa ……………… về việc đề nghị thẩm định giáo trình “……………………..”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình “…………….” do tác giả: ………………………….. biên soạn, gồm các thành viên sau:

	TT
	Họ và tên
	Nơi công tác
	Chuyên môn
	Nhiệm vụ

	1. 
	
	
	
	Chủ tịch

	2. 
	
	
	
	Phản biện 1

	3. 
	
	
	
	Phản biện 2

	4. 
	
	
	
	Ủy viên

	5. 
	
	
	
	Thư ký


Thư ký hành chính: .............

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định giáo trình trên theo quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ĐT.
	   HIỆU TRƯỞNG

     




	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




NHẬN XÉT PHẢN BIỆN GIÁO TRÌNH
A. Thông tin chung:

1. Tên giáo trình: 

- Sử dụng để giảng dạy học phần:
……………..…………….., …. tiết.

- Thuộc chương trình đào tạo: ..............................................................

trình độ:    ☐ Đại học

☐ Sau đại học

2. Hội đồng thẩm định giáo trình được thành lập theo QĐ số……../QĐ-ĐHBK ngày…./...../20…. của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa.

3. Họ và tên người phản biện:   ………………………………………………………..
4. Học hàm, học vị: ……………………………………………………….. Năm: …...
5. Cơ quan công tác: …………………………………………………………………..
B. Nhận xét về giáo trình:

B.1. Mức độ phù hợp giữa nội dung giáo trình với chuẩn đầu ra của học phần:


………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

B.2. Tính logic và khoa học trong việc trình bày nội dung giáo trình, sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập nhật tri thức mới nhất của khoa học công nghệ:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

B.3. Nguồn gốc nội dung trích dẫn trong giáo trình, nguồn gốc tài liệu tham khảo: Có đầy đủ, rõ ràng, chính xác? Có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quyền tác giả theo quy định hiện hành?


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

B.4. Cấu trúc và nội dung chi tiết của giáo trình:
B.4.1. Có được trình bày thành các chương, mục, tiểu mục? Mức độ hợp lý?


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

B.4.2. Lời nói đầu có đề cập đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng, cấu trúc nội dung, điểm mới, hướng dẫn sử dụng? Có nêu rõ vai trò của mỗi thành viên trong nhóm tác giả biên soạn?

………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

B.4.3. Nội dung của từng chương, mục, tiểu mục:

Chương 1: 


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

- Nội dung thảo luận, câu hỏi gợi ý ôn tập, các nhiệm vụ tự học và tài liệu học tập:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

- Những nội dung cần làm rõ/chỉnh sửa/bổ sung:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

Chương 2:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

- Nội dung thảo luận, câu hỏi gợi ý ôn tập, các nhiệm vụ tự học và tài liệu học tập:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

- Những nội dung cần làm rõ/chỉnh sửa/bổ sung:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

B.4.4. Chỉ mục chủ đề (bắt buộc phải có): 


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

B.4.5. Chỉ mục tác giả:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

B.5. Điểm đánh giá chung:

	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Đúng đề cương đã được thông qua
	30
	

	2
	Mức độ phù hợp với yêu cầu chuẩn đầu ra của học phần/ ngành
	20
	

	3
	Tính khoa học 
	20
	

	4
	Tính mới, cập nhật thông tin hiện đại 
	15
	

	5
	Hình thức trình bày (định dạng, chính tả, hình vẽ, bảng biểu, công thức,…)
	15
	

	
	Cộng:
	100
	


Ghi chú: < 80: không đạt

B.7. Ý kiến khác (nếu có): 


Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 20…







           Họ tên và chữ ký Người phản biện


	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH
(Dùng cho tất cả thành viên Hội đồng thẩm định)

1. Tên giáo trình: ……………………………………………………………..………
- Dùng cho học phần: ……………………………………………………., …. tiết.

- Thuộc chương trình đào tạo: ................................................................

trình độ:    ☐ Đại học

☐ Sau đại học

2. Hội đồng được thành lập theo QĐ số: …/QĐ-ĐHBK/  ngày: …/…/20…
3. Họ tên thành viên HĐ: …………...…………...….....................................................

Trách nhiệm trong HĐ: …………...…………...…………........................................

Học hàm, học vị: …………...…………... Năm: …………...

Cơ quan công tác:  …………...…………...…………...............................................
4. Nhận xét về giáo trình:

4.1. Mức độ phù hợp giữa nội dung giáo trình với chuẩn đầu ra của học phần:


………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

4.2. Tính logic và khoa học trong việc trình bày nội dung giáo trình, sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập nhật tri thức mới nhất của khoa học công nghệ:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

4.3. Nguồn gốc nội dung trích dẫn trong giáo trình, nguồn gốc tài liệu tham khảo: Có đầy đủ, rõ ràng, chính xác? Có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quyền tác giả theo quy định hiện hành?


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

4.4. Cấu trúc và nội dung chi tiết của giáo trình:
4.4.1. Có được trình bày thành các chương, mục, tiểu mục? Mức độ hợp lý?


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

4.4.2. Lời nói đầu có đề cập đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng, cấu trúc nội dung, điểm mới, hướng dẫn sử dụng? Có nêu rõ vai trò của mỗi thành viên trong nhóm tác giả biên soạn?

………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

4.4.3. Nội dung các chương, mục, tiểu mục:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

- Nội dung thảo luận, câu hỏi gợi ý ôn tập, các nhiệm vụ tự học và tài liệu học tập:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

- Những nội dung cần làm rõ/chỉnh sửa/bổ sung:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

4.4.4. Chỉ mục chủ đề (bắt buộc phải có): 


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

4.4.5. Chỉ mục tác giả:


………………………………………………………………………………………

4.5. Điểm đánh giá chung: (Ghi chú: < 80: không đạt)
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Đúng đề cương đã được thông qua
	30
	

	2
	Mức độ phù hợp với yêu cầu chuẩn đầu ra của học phần/ ngành
	20
	

	3
	Tính khoa học 
	20
	

	4
	Tính mới, cập nhật thông tin hiện đại 
	15
	

	5
	Hình thức trình bày (định dạng, chính tả, hình vẽ, bảng biểu, công thức,…)
	15
	

	
	Cộng:
	100
	


B.7. Ý kiến khác (nếu có): 

☐  Đạt yêu cầu cao, đề nghị Hiệu trưởng cho phép tiến hành thủ tục xuất bản
☐  Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị Hiệu trưởng cho phép tiến hành thủ tục xuất bản 
☐  Chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa, bổ sung và phải tổ chức thẩm định lại (nếu tổng điểm dưới 80).

Đà Nẵng, ngày         tháng       năm 20….







Chữ ký và họ tên Người đánh giá


	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA


Số:          /BB-ĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày……. tháng ….. năm 20……


BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH
Ngày …………….., tại …………….. Tr​ường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Hội đồng thẩm định đã họp để đánh giá giáo trình:
A. Thông tin về Hội đồng thẩm định:

Hội đồng được Hiệu trưởng thành lập theo Quyết định số: ……./QĐ-ĐHBK ngày ….. tháng ….. năm 20….., gồm các thành viên: 

	1.
	……………..……………..
	Chủ tịch

	2.
	……………………………..
	Phản biện 1

	3.
	……………………………..
	Phản biện 2

	4.
	……………………………..
	Ủy viên

	5.
	……………………………..
	Thư ký


B. Thông tin về giáo trình được thẩm định:

B.1. Tên giáo trình: …………...…………...………..............................................................
B.2. Dùng cho học phần: ………...…………...…………................................, …. tiết, 
thuộc chương trình đào tạo: ………………….
trình độ:    ☐ Đại học      ☐ Sau ĐH

B.3. Tác giả: …………...…………...…………......................................................................
C. Thẩm định:

C.1. Hội đồng đã xem xét hồ sơ thẩm định, gồm có các tài liệu sau:

· Bản thảo giáo trình của tác giả;

· 2 Bản nhận xét phản biện;

· Đề cương học phần;

· Đề cương giáo trình đã được thông qua;

· Biên bản họp nhận xét của Bộ môn;

C.2. Các ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự
C.3. Ý kiến đánh giá chung của Hội đồng:

C.3.1. Sự phù hợp với chương trình đào tạo và tính sư phạm của giáo trình:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

C.3.2. Kết cấu nội dung, tính khoa học, dung lượng của giáo trình:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

· Nội dung cần chỉnh sửa:

· ………………………………………………………………………………
· ………………………………………………………………………………
· ………………………………………………………………………………
· ………………………………………………………………………………
C.3.3. Tính mới/ hiện đại/ cập nhật của giáo trình:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………
C.3.4. Văn phong, hình thức, chất lượng soạn thảo (công thức, bảng biểu, hình vẽ, trích dẫn,…)


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

C.4. Điểm đánh giá của Hội đồng: 
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Đúng đề cương đã được thông qua
	30
	

	2
	Mức độ phù hợp với yêu cầu chuẩn đầu ra của học phần/ chương trình đào tạo
	20
	

	3
	Tính khoa học 
	20
	

	4
	Tính mới, cập nhật thông tin hiện đại 
	15
	

	5
	Hình thức trình bày (định dạng, chính tả, hình vẽ, bảng biểu, công thức,…)
	15
	

	
	Cộng:
	100
	


	- Số thành viên đánh giá mức “Đạt yêu cầu cao, đề nghị Hiệu trưởng cho phép tiến hành thủ tục xuất bản”: …………………

	- Số thành viên đánh giá mức “Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị Hiệu trưởng cho phép tiến hành thủ tục xuất bản”: …………………

	- Số thành viên đánh giá mức “Chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa, bổ sung và phải tổ chức thẩm định lại” (< 80 điểm): …………………


D. Kết luận của Hội đồng về bản thảo giáo trình:

☐  Đạt yêu cầu cao, đề nghị Hiệu trưởng cho phép tiến hành thủ tục xuất bản

☐  Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị Hiệu trưởng cho phép tiến hành thủ tục xuất bản

☐  Chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa, bổ sung và phải tổ chức thẩm định lại (nếu tổng điểm trung bình dưới 80).

Các nội dung chính tác giả cần chỉnh sửa:


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………

Tác giả chịu trách nhiệm về liêm chính học thuật, tư liệu trích dẫn trong giáo trình.

Biên bản này đã đư​ợc thông qua trư​ớc các thành viên của Hội đồng.

	TH​Ư KÝ HỘI ĐỒNG


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



	XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

HIỆU TRƯỞNG




Mẫu 6a.1





Mẫu 6a.2





Mẫu 6a.3





Mẫu 6a.4









